PHỤ LỤC
MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên Dự án
	Phân kỳ thực hiện

	A
	LĨNH VỰC VĂN HÓA
	 
	 

	I
	Nhóm dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
	 
	 

	1
	Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới
	Đến 2020
	2021-2030

	2
	Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cấp quốc gia đặc biệt của Vùng
	Đến 2020
	2021-2030

	3
	Quy hoạch hệ thống các di tích và khảo cổ học của Vùng
	Đến 2020
	 

	4
	Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số của Vùng
	Đến 2020
	2021-2030

	II
	Nhóm dự án xây dựng Bảo tàng
	 
	 

	1
	Xây dựng các Bảo tàng: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh
	Đến 2020
	2021-2030

	2
	Nâng cấp mở rộng các bảo tàng: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Bảo tàng tỉnh Đồng Nai
	Đến 2020
	 

	III
	Nhóm dự án Điện ảnh
	 
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm chiếu phim hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Đến 2020
	 

	2
	Xây dựng trường quay tại Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	2021-2030

	3
	Xây dựng, nâng cấp các rạp chiếu phim của Vùng
	Đến 2020
	2021-2030

	IV
	Nhóm dự án Thư viện
	 
	 

	1
	Xây dựng 01 thư viện vùng tại Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	2021-2030

	2
	Nâng cấp, cải tạo các thư viện khoa học tổng hợp tỉnh
	Đến 2020
	 

	V
	Nhóm dự án Nghệ thuật biểu diễn
	 
	 

	1
	Xây dựng Nhà hát tổng hợp quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Đến 2020
	 

	3
	Xây dựng, nâng cấp các Nhà hát theo hướng hiện đại hóa
	Đến 2020
	2021-2030

	VI
	Nhóm dự án xây dựng Thiết chế văn hóa cơ sở
	 
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm văn hóa tỉnh, huyện, xã; khu công nghiệp, khu chế xuất
	Đến 2020
	 

	2
	Xây dựng Nhà văn hóa lao động tỉnh, huyện; Cung thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh, huyện
	Đến 2020
	2021-2030

	VII
	Nhóm dự án xây dựng nâng cấp nhà triển lãm
	 
	 

	1
	Xây dựng Nhà triển lãm quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Đến 2020
	 

	2
	Xây dựng các Nhà triển lãm tại 07 tỉnh của Vùng
	Đến 2020
	 

	VIII
	Nhóm dự án xây dựng tượng đài
	 
	 

	1
	Xây dựng tượng đài Thống Nhất; tượng đài Xuân Mậu Thân tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Đến 2020
	 

	2
	Xây dựng công trình cụm tượng đài và nhà lưu niệm truyền thống tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, tỉnh Đồng Nai
	Đến 2020
	 

	3
	Xây dựng tượng đài chiến khu D, tỉnh Bình Dương
	Đến 2020
	 

	IX
	Nhóm dự án nâng cấp cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật
	 
	 

	1
	Nâng cấp trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đại học Văn hóa nghệ thuật và Du lịch
	Đến 2020
	 

	B
	LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
	 
	 

	1
	Xây dựng Hệ thống trợ giúp và phòng, chống bạo lực gia đình
	Đến 2020
	2021-2030

	C
	LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
	 
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh
	Đến 2020
	2021-2030

	2
	Mở rộng Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
	Đến 2020
	2021-2030

	3
	Xây dựng Khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh; Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đến 2020
	 

	4
	Hoàn chỉnh Sân vận động tỉnh Đồng Nai
	Đến 2020
	 

	5
	Xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tiền Giang
	Đến 2020
	 

	D
	LĨNH VỰC DU LỊCH
	 
	 

	1
	Khu du lịch quốc gia Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh)
	Đến 2020
	2021-2030

	2
	Khu du lịch quốc gia Long Hải - Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu)
	Đến 2020
	2021-2030

	3
	Khu du lịch quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)
	Đến 2020
	2021-2030

	4
	Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh)
	Đến 2020
	 

	5
	Khu du lịch quốc gia Xứ sở hạnh phúc (Long An)
	Đến 2020
	2021-2030

	6
	Khu du lịch quốc gia Thới Sơn (Tiền Giang)
	Đến 2020
	2021-2030

	7
	Khu du lịch quốc gia Tà Thiết (Bình Phước)
	Đến 2020
	 

	8
	Khu du lịch quốc gia Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh)
	Đến 2020
	 

	9
	Khu du lịch quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai)
	Đến 2020
	2021-2030

	10
	Khu du lịch quốc gia Hồ Trị An - Mã Đà (Đồng Nai)
	Đến 2020
	2021-2030

	11
	Khu du lịch quốc gia Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh)
	Đến 2020
	 

	12
	Khu du lịch quốc gia Láng Sen (Long An)
	Đến 2020
	2021-2030

	13
	Dự án đầu tư cải tạo và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch đường thủy (cầu tàu bến đỗ, trạm chờ du khách)
	Đến 2020
	2021-2030


Ghi chú: Vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư cho từng thời kỳ./.

